
HÀNG HÓA XUẤT KHẨU

Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị

Tổng kim ngạch
-

100 435,0
-

108 128,4 552 095,8
-

107,66
-

106,28
-

103,17

Phân theo loại hình kinh tế
- -

Kinh tế Nhà nước
-

1 002,5
-

1 200,0 4 560,8
-

119,70
-

178,06
-

89,82

Kinh tế ngoài Nhà nước
-

60 094,5
-

64 868,8 294 976,5
-

107,94
-

119,58
-

103,81

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
-

39 338,0
-

42 059,6 252 558,6
-

106,92
-

89,84
-

102,70

Phân theo mặt hàng chủ yếu #DIV/0!

Hàng thuỷ sản
-

1 589,7
-

1 237,0
-

6 485,6
-

77,81
-

72,82
-

73,77

Gạo  632,5  297,0  650,0  305,2 1 857,5  878,1 102,77 102,76 74,45 56,91

Sản phẩm mây, tre, cói và thảm
-

 443,0
-

 551,2
-

1 866,7
-

124,42
-

145,22
-

110,00

Sản phẩm gỗ
- - -

 12,5
- -

0,00
-

0,78

Giấy và các sản phẩm từ giấy  671,7  710,7
-

5 013,3
-

105,80
-

62,62
-

96,74

Xơ, sợi dệt các loại
-

11 242,7
-

11 805,7
-

55 526,2
-

105,01
-

126,94
-

123,59

Hàng dệt, may
-

68 216,2
-

77 880,5
-

381 624,9
-

114,17
-

103,74
-

100,49

Sản phẩm gốm, sứ
-

2 658,5
-

1 098,0
-

6 234,6
-

41,30
-

140,21
-

175,58

Sản phẩm từ sắt thép
-

1 300,0 1 500,0 11 642,2
-

115,38
- - -

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh 

kiện
-

430,0
-

533,2
-

3 117,1
-

123,99
-

69,69
-

101,04

Hàng hóa khác
-

12 518,2
-

11 766,0
-

73 736,8
-

93,99
-

103,92
-

100,21

Ước thực hiện 

T6/2017 so với 

T6/2016(%)

Thực hiện T5/2017
Ước thực hiện  

6T/2017

Ước thực hiện 

T6/2017

Ước thực hiện 

T6/2017 so với 

T5/2017(%)

Ước thực hiện  

6T/2017 so với 

6T/2016(%)



HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính : Tấn, Nghìn USD

Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị

Tổng kim ngạch - 90 374,8 91 545,9 539 333,8 101,30    100,71 103,69

Phân theo loại hình kinh tế

Kinh tế Nhà nước -  200,0 -  280,0 - 1 799,1 140,00    55,23 37,12

Kinh tế tư nhân - 49 445,4 - 46 284,6 - 276 810,4 93,61      110,55 102,11

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài - 40 729,4 - 44 981,3 - 260 724,4 110,44    92,71 106,78

Phân theo mặt hàng chủ yếu

Thức ăn gia súc và nguyên phụ liệu chế 

biến 
-

 178,0
-

 150,0 - 1 156,3 - 84,29      - 120,00 136,89

Xăng dầu các loại 42 810,5 20 994,2 38 000,0 18 635,1 344 922,6 141 991,6 88,76     88,76      123,74 103,94

Hóa chất
-

5 253,3 4 708,2 16 462,3 89,62      812,68 641,43

Chất dẻo nguyên liệu  463,4  277,2  500,0  299,0 1 787,5 1 059,9 107,90   107,86    202,38 120,61

Giấy các loại  75,0  108,0  80,0  111,6  812,0  652,5 106,67   103,33    27,90 99,55

Bông các loại 1 948,6 3 503,3 2 260,0 4 046,5 12 905,4 22 880,4 115,98   115,50    120,34 139,00

Xơ, sợi dệt 2 167,5 3 823,9 1 810,0 3 322,2 12 774,0 22 409,5 83,51     86,88      84,35 152,09

Vải các loại
-

26 364,6
-

25 614,3
-

153 310,0
-

97,15      
-

79,83
-

94,36

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày
-

10 204,4
-

12 037,6
-

55 976,6
-

117,97    
-

99,97
-

79,10

Phế liệu sắt thép 23 180,3 6 790,9 30 000,0 8 788,8 178 811,3 51 529,5 129,42   129,42    85,56 103,98

Sắt thép các loại 1 015,0 1 202,0 1 191,0 1 344,0 6 173,2 7 199,6 117,34   111,81    110,63 84,17

Kim loại thường khác  160,0  294,4  180,0  330,0  934,9 1 719,6 112,50   112,09    
-

130,64 92,97

Hàng điện tử
-

 281,9
-

 160,0
-

1 009,9
-

56,76      
-

35,56
-

45,70

Máy móc, thiết bị, phụ tùng khác
-

 41,2
- -

1 920,3
-

-         
-

0,00
-

134,31

Hàng hoá khác
-

10 447,5
-

11 292,7 55 710,7
-

108,09    
-

131,79
-

128,08

Ước thực hiện 

T6/2017 so với 

T6/2016(%)

Ước thực hiện  

6T/2017 so với 

6T/2016(%)

Ước thực hiện 

T6/2017 so với 

T5/2017 (%)

Thực hiện T5/2017
Ước thực hiện  

6T/2017

Ước thực hiện 

T6/2017


